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TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

TRUNG TÂM TIN HỌC 

ĐỀ THI THỰC HÀNH 

KỲ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT 

TRÌNH ĐỘ: CƠ BẢN 

NGÀY THI: 31/08/2024 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT 

ĐỀ SỐ 1: Gồm 4 trang 

(Không tham khảo tài liệu khi làm bài thi) 

 

Chú ý: Trước khi làm bài thí sinh tạo trong đĩa D:\ (hoặc theo hướng dẫn của cán bộ 

coi thi) một thư mục có dạng sau: STT_HOTENTHISINH_CB 

1. STT là số thứ tự của Thí sinh trong danh sách dự thi; 

2. HOTENTHISINH là Họ tên thí sinh (không có dấu tiếng Việt và IN HOA) 

trong danh sách dự thi. 

3. Các hình ảnh trong bài thi (nếu có) phải sử dụng đúng các file ảnh kèm theo 

đề thi. 

Giám thị coi thi không giải thích đề thi. 

 

ĐỀ THI. 

1. PHẦN WINDOWS-INTERNET. (2đ) 

1.1. (0.5đ) Tạo cấu trúc thư mục như hình sau trong thư mục STT_HOTENTHISINH_CB 

 

1.2. (0.5) Tìm kiếm các tập tin có phần mở rộng là .MOF có dung lượng <=150KB, copy 3 

file tìm thấy vào thư mục CAUCA. 

1.3. (0.5đ) Chụp lại màn hình kết quả tìm kiếm ở 1.2 lưu lại thành file Anh.png trong thư 

mục HOATDONG. 

1.4. (0.5đ) Nén thư mục IT_HOATDONG, đổi tên thành NEN.RAR và lưu trong thư mục 

DUOIBAT. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho tập tin này. 
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2. PHẦN WORD. (3đ) 

Tạo các nội dung theo mẫu sau trong Word và lưu thành File BaiThi_Word_CB trong thư 

mục STT_HOTENTHISINH_CB (đã tạo ra trong 1) 

_________________ 

Chú ý: phải thực hiện đúng mẫu, ảnh lấy từ file ANH_CB kèm theo đề thi.  
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3. PHẦN POWER POINT. (2đ) 

Thực hiện các yêu cầu sau. Kết quả lưu lại thành File BaiThi_PowerPoint_CB trong thư 

mục STT_HOTENTHISINH_CB (đã tạo ra trong 1). 

3.1. (0.5đ) Tạo 2 Slide với background trộn màu Gradient fill như sau: 
 

 
 

 
 

3.2. (0.5đ) Chọn hiệu ứng trong Transitions cho Slide 1 là Split và Slide 2 là Box. Cả 2 slide 

đểu đặt chế độ bắt đầu là On Mouse Click. 

3.3. (0.5đ) Trong Slide 1, nội dung chữ “Miền ký ức” xuất hiện với hiệu ứng Flip. Sau đó 

nội dung chữ và hình tự động xuất hiện cùng lúc với hiệu ứng là Expand  

3.4. (0.5đ) Trong Slide 2, shape và nội dung chữ “Đi suốt chặng đường…..” tự động xuất 

hiện với hiệu ứng Stretch. Sau đó nội dung chữ trong shape và hình tự động xuất hiện với 

hiệu ứng là Rise Up.  

________________ 

Chú ý: hiệu ứng cho các đối tượng nếu không qui định cụ thể là tùy chọn, ảnh lấy từ file ANH_CB 

kèm theo đề thi.. 
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4. PHẦN EXCEL. (3đ) 

Thực hiện các yêu cầu sau. Kết quả lưu lại thành File BaiThi_Excel_CB trong thư mục 

STT_HOTENTHISINH_CB (đã tạo ra trong 1). 

4.1. (0.75đ) Tạo bảng dữ liệu sau:  

 

 
 

4.2. (0.25đ) Tên hàng: dựa vào 4 ký tự đầu của Mã hàng tra trong Bảng 1. 

4.3. (0.25đ) Mã QG: dựa vào 4 ký tự đầu của Mã hàng tra trong Bảng 1. 

4.4. (0.5đ) Trị Giá: Số lượng * Đơn giá. Biết rằng Đơn giá dựa vào 4 kí tự đầu của Mã 

hàng tra trong Bảng 1. Nếu Loại hàng (kí tự cuối của Mã hàng) là “C” thì trả về cột 4, 

ngược lại trả về cột 5. 

4.5 (0.25đ) Giá VC dựa vào Mã QG, tra trong Bảng 2. 

4.6. (0.25đ) Phí VC = Số lượng * Giá VC. 

4.7. (0.25đ) Sắp xếp bảng tính tăng dần thao Mã QG 

4.8. (0.5đ) Dùng hàm SUMIF lập công thức tính thống kê tổng thành tiền cho Bảng 3. 

 

---Hết--- 

_______________ 
Chú ý: câu nào không làm được, điền dữ liệu trực tiếp (không được tính điểm) để làm câu tiếp theo.  


